
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HOÀI ĐỨC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI               ----------------------------------- 

      ----------------- 
Số:  52 /2020/QĐDS-DS                                  Hoài Đức, ngày 06 tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: bà Lê Thị Thúy Quỳnh 

Thư ký phiên họp: bà Phạm Thị Chung – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoài 

Đức. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên họp: 

Bà Cao Thị Thúy  – Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 63/2020/VDS-ST ngày 

21/5/2020 về yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi theo quyết định mở phiên họp số 04/2020/QĐ-VDS ngày 22/6/2020 gồm 

những người tham gia tố tụng: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Đỗ Thị G, sinh năm 1938 

Trú tại: Thôn B, xã SP, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 
 

NỘI DUNG VỤ VIỆC DÂN SỰ 
 

Chị Đỗ Thị L, sinh năm 1969, trú tại Thôn B, xã SP, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội là con bà Đỗ Thị G. Khi sinh ra chị L phát triển bình thường. Đến năm 

1994 chị L do biến cố về tâm lý đã phát bệnh, nhận thức kém, trí nhớ giảm sút, không 

giao tiếp với mọi người và không tham gia lao động với gia đình được. Năm 2011, do 

bệnh nặng, gia đình đã đưa chị L đến khám tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I và 

được kết luận mắc bệnh Tâm thần phân liệt thể di chứng (F20.5). Sau khi ra viện chị 

L được gia đình đưa về nhà điều trị tại địa phương và được cấp sổ khám bệnh, hàng 

tháng lấy thuốc điều trị tại trạm y tế xã nhưng đến nay không có dấu hiệu thuyên 

giảm. Ngày 20/5/2020, bà Đỗ Thị G có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Đỗ Thị L 

hạn chế nhận thức và làm chủ hành vi. 

 Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 46/KHTH-BV ngày 18/6/2020 

của Bệnh viện tâm thần trung ương 1 kết luận: “ Bà Đỗ Thị L bị bệnh Tâm thần phân 
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liệt thể di chứng (mã bệnh theo ICD 10: E20.5). Hiện tại có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi”. 

 Ngày 19/6/2020, bà Đỗ Thị G có đơn sửa đổi yêu cầu khởi kiện trong đó đề 

nghị Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức tuyên bố chị Đỗ Thị L có khó khăn trong nhận 

thức và làm chủ hành vi. 

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội tham gia phiên họp phát biểu: Tòa án thụ lý việc dân sự là đúng thẩm quyền; việc 

lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, tiến hành giao các văn bản tố tụng, thời hạn giải quyết 

việc dân sự. Đối với đương sự, người yêu cầu đã thực hiện đúng các quy định, các 

quyền, nghĩa vụ trong quá trình giải quyết việc dân sự và tại phiên họp. Đề nghị Tòa 

án chấp nhận yêu cầu của bà Đỗ Thị G về việc tuyên bố chị Đỗ Thị L có khó khăn 

trong nhận thức và làm chủ hành vi và chỉ định bà Đỗ Thị G là người giám hộ cho chị 

Đỗ Thị L theo quy định của pháp luật t¹i các Điều 23 Bộ luật dân sự; ĐiÒu 376, 377,  

Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức nhận định: 

 [1] Về tố tụng và thẩm quyền: Chị Đỗ Thị L là con bà Đỗ Thị G, cùng đăng ký 

hộ khẩu thường trú và trú tại thôn B, xã SP, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Bà 

Đỗ Thị G có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Đỗ Thị L có khó khăn trong nhận thức 

và làm chủ hành vi. Căn cứ khoản 1, Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 

2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, yêu cầu của bà Đỗ Thị G thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

 [2] Xét yêu cầu khởi kiện của bà Đỗ Thị G: Chị Đỗ Thị L sinh ra phát triển 

bình thường. Năm 1994, do gặp biến cố về tâm lý, chị L đã phát bệnh, nhận thức 

kém, trí nhớ giảm sút, không giao tiếp với mọi người và không tham gia lao động với 

gia đình được. Năm 2011, Bệnh viện tâm thần Trung ương I kết luận chị L mắc bệnh 

Tâm thần phân liệt thể di chứng (F 20.5). Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần 

số 46/KHTH-BV ngày 18/6/2020 của Bệnh viện tâm thần trung ương 1 kết luận: “ 

Bà Đỗ Thị L bị bệnh Tâm thần phân liệt thể di chứng (mã bệnh theo ICD 10: E20.5). 

Hiện tại có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. Vì vậy yêu cầu của bà Đỗ 

Thị G đề nghị Tòa án tuyên chị Đỗ Thị L có có khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi là phù hợp với quy định tại Điều 23 Bộ luật dân sự, Điều 376, 377 và Điều 

378 Bộ luật tố tụng dân sự nên được chấp nhận. 
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Do chị Đỗ Thị L chưa có chồng, con nên Tòa án chỉ định bà Đỗ Thị G là người 

giám hộ cho chị Đỗ Thị L theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Bộ luật dân sự. 

[3.] Về lệ phí: Bà Đỗ Thị G là người cao tuổi và có đơn xin đề nghị miễn lệ phí 

giải quyết việc dân sự nên bà G được miễn lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy 

định của pháp luật. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
  

Căn cứ Điều 23, khoản 4 Điều 54 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 27, Điều 372, 

376, 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

1/ Tuyên bố Chị Đỗ Thị L sinh năm 1969, trú tại Thôn 4, xã SP, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi. 

2/ Chỉ định bà Đỗ Thị G, sinh năm 1938; Trú tại: Thôn 4, xã SP, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội là người giám hộ cho chị Đỗ Thị L. 

Bà Đỗ Thị G có các quyền và nghĩa vụ của người giám hộ quy định tại các 

Điều 57, 58 và Điều 59 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

3/ Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Đỗ Thi G được miễn nộp lệ phí 

dân sự sơ thẩm. Trả lại bà Đỗ Thị G số tiền 300.000 đồng bà G đã nộp tạm ứng lệ phí 

theo biên lai thu tiền số 009657 ngày 21/5/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

 4/ Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo quyết 

định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Viện kiểm sát cùng cấp có 

quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Toà án ra quyết định. 
 

Nơi nhận:                                            THẨM PHÁN 

- Các đương sự;                                                

- VKS huyện Hoài Đức; 

- Chi cục THADS huyện Hoài Đức; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      

                                                                                       Lê Thị Thúy Quỳnh 
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